
Phụ lục  04
CƠ CẤU GIỐNG CHỦ LỰC VÀ  THỜI VỤ GIEO CẤY LÚA MÙA 2023

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày     / 4/2023 của UBND huyện Kim Thành)

Trà, giống lúa Tỷ lệ 
(%)

Thời 
gian 
sinh 

trưởng 
(ngày)

Phương thức gieo 
cấy

Ngày gieo
(Dương lịch 
năm 2023)

Ngày cấy
(Dương lịch 
năm 2023)

Thời gian 
thu hoạch 
(Dương lịch 
năm 2023)

Chân đất cấy

I- Mùa sớm 13

- Mùa cực sớm: P6ĐB. 80 - 85 Mạ sân 25/5 - 05/6 10 - 15/6 25/8 - 04/9 Chân cao làm vụ 
đông sớm

- Mùa sớm: Q5; DQ11, 
TBR279; Hương Bình 100 - 105

 Mạ sân trên nền đất 
cứng, mạ khay cấy máy 10 - 20/6 20 - 30/6 25/9  - 05/10 Chân cao, vàn cao 

làm vụ đông chính vụ

II- Mùa trung 30

- DQ11; TBR 279; Hương 
Bình; TBR225KBL

95 - 115 - Mạ sân trên nền đất 
cứng, mạ khay cấy máy

20 - 30/6 01 - 10/7 01/10 - 15/10

-  BC15;
-  Lúa lai: Lai thơm 6

120 - 130 - Mạ dược gieo thưa 05 - 15/6 30/6 - 10/7 10 - 20/10

- Vàn cao, vàn làm 
vụ đông muộn
- Vàn, vàn trũng

III- Mùa muộn 57

- Nếp hoa vàng, Nếp xoắn, 
Nếp Quýt 

150 - 155  Mạ dược 05 - 20/6 05 - 20/7 10 - 15/11 Vàn trũng, trũng

* Ghi chú: - Giống dự phòng : P6ĐB        
          - Xây dựng một số mô hình gieo cấy  giống lúa mới: ….,…                               
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